
THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NĂM HỌC 2023-2024



TRƯỜNG
CÔNG 

LẬP 

NGOÀI 

CÔNG LẬP

TỔNG 

CỘNG

MẦM NON 39 43 82

TIỂU HỌC 30 3 33

THCS 24 3 27

TỔNG CỘNG 93 49 142 MẦM NON TIỂU HỌC THCS

82

33
27

TỔNG SỐ TRƯỜNG HỌC



4

35

78
TRƯỜNG MẦM NON TIỂU HỌC THCS

TỔNG 

CỘNG

CHẤT LƯỢNG 

CAO
2 1 1 4

TRƯỜNG HỌC 

ĐIỆN TỬ
11 13 11 35

CHUẨN 

QUỐC GIA

31 

(79,5%)

26

(86,7%)

21

(87,5%)

78

(83,9%)

TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO

TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ, CHUẨN QUỐC GIA

CHẤT LƯỢNG CAO TRƯỜNG HỌC 

ĐIỆN TỬ

CHUẨN QUỐC GIA



SỐ LỚP
MẦM 

NON

TIỂU 

HỌC
THCS

CÔNG LẬP 507 828 585

NGOÀI 

CÔNG LẬP
620 98 76

TỔNG SỐ 1127 926 661

TỔNG SỐ LỚP HỌC

MẦM NON TIỂU HỌC THCS

1127

926

661



SỐ 

HỌC SINH

MẦM 

NON

TIỂU 

HỌC
THCS

CÔNG LẬP 16905 32483 24415

NGOÀI 

CÔNG LẬP
9010 2428 1856

TỔNG SỐ 25915 34911 26271

TỔNG SỐ HỌC SINH

25915

34911

26271

MẦM NON TIỂU HỌC THCS



SỐ CBGVNV
MẦM 

NON

TIỂU 

HỌC
THCS

CÔNG LẬP 1733 1219 997

NGOÀI 

CÔNG LẬP
1782 212 57

TỔNG SỐ 3515 1431 1054

TỔNG SỐ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

35151431

1054

MẦM NON TIỂU HỌC THCS



CƠ SỞ VẬT CHẤT

TÊN ĐƠN 

NGUYÊN
TÊN PHÒNG MẦM NON TIỂU HỌC THCS

KHU PHÒNG HỌC

PHÒNG HỌC 1274 995 672

PHÒNG CHỨC NĂNG 50 283 117

THƯ VIỆN 35 44 32

PHÒNG TIN HỌC 47 47 40

PHÒNG NGOẠI NGỮ 52 58 29

KHU PHỤ TRỢ

PHÒNG ĐOÀN ĐỘI 33 27

NHÀ THỂ CHẤT 69 29 27

PHÒNG TRUYỀN THỐNG 39 33 27

PHÒNG Y TẾ 82 33 27



SỐ LIỆU THEO ĐƠN VỊ PHƯỜNG



PHƯỜNG THỐNG KÊ MẦM NON TIỂU HỌC THCS

ĐỨC GIANG

SỐ TRƯỜNG 6 3 2

SỐ LỚP

SỐ NHÓM LỚP ĐỘC LẬP
68

6

62 40

SỐ HS 1351 2091 1683
SỐ CBGVNV 204 108 99
TRƯỜNG CLC 0 0 0
TRƯỜNG CQG 2 2 2

TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ 0 0 1

VIỆT HƯNG

SỐ TRƯỜNG 7 2 1

SỐ LỚP

SỐ NHÓM LỚP ĐỘC LẬP
110

9

51 19

SỐ HS 2405 2029 777

SỐ CBGVNV 335 71 47

TRƯỜNG CLC 0 0 0

TRƯỜNG CQG 3 2 1

TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ 1 2 0

SỐ LIỆU THEO ĐƠN VỊ PHƯỜNG



PHƯỜNG THỐNG KÊ MẦM NON TIỂU HỌC THCS

NGỌC LÂM

SỐ TRƯỜNG 4 2 1

SỐ LỚP

SỐ NHÓM LỚP ĐỘC LẬP
62

10

51 35

SỐ HS 1040 2020 1646
SỐ CBGVNV 170 74 99
TRƯỜNG CLC 0 0 0
TRƯỜNG CQG 0 2 1
TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ 0 2 0

BỒ ĐỀ

SỐ TRƯỜNG 9 3 3

SỐ LỚP

SỐ NHÓM LỚP ĐỘC LẬP
110

9

96 79

SỐ HS 2260 3255 2821
SỐ CBGVNV 364 210 188
TRƯỜNG CLC 0 0 0
TRƯỜNG CQG 1 2 2
TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ 0 1 1

SỐ LIỆU THEO ĐƠN VỊ PHƯỜNG



PHƯỜNG THỐNG KÊ MẦM NON TIỂU HỌC THCS

THƯỢNG 

THANH

SỐ TRƯỜNG 10 4 4

SỐ LỚP

SỐ NHÓM LỚP ĐỘC LẬP
108

8

86 65

SỐ HS 2584 3145 2431
SỐ CBGVNV 330 132 173
TRƯỜNG CLC 0 0 0
TRƯỜNG CQG 3 3 2

TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ 1 1 1

NGỌC THUỴ

SỐ TRƯỜNG 9 3 2

SỐ LỚP 112 84 58

SỐ HS 2548 3375 2461

SỐ CBGVNV 365 123 119

TRƯỜNG CLC 0 0 0

TRƯỜNG CQG 4 3 2

TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ 3 1 1

SỐ LIỆU THEO ĐƠN VỊ PHƯỜNG



PHƯỜNG THỐNG KÊ MẦM NON TIỂU HỌC THCS

SÀI ĐỒNG

SỐ TRƯỜNG 5 3 1

SỐ LỚP

SỐ NHÓM LỚP ĐỘC LẬP
62

6

74 34

SỐ HS 1411 2796 1373
SỐ CBGVNV 193 120 88
TRƯỜNG CLC 0 0 0
TRƯỜNG CQG 1 2 1
TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ 1 0 1

GIA THUỴ

SỐ TRƯỜNG 5 1 1

SỐ LỚP

SỐ NHÓM LỚP ĐỘC LẬP
67

4

39 38

SỐ HS 1683 1689 1837
SỐ CBGVNV 198 65 90
TRƯỜNG CLC 0 0 0
TRƯỜNG CQG 2 1 1
TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ 0 1 0

SỐ LIỆU THEO ĐƠN VỊ PHƯỜNG



PHƯỜNG THỐNG KÊ MẦM NON TIỂU HỌC THCS

CỰ KHỐI

SỐ TRƯỜNG 2 1 1

SỐ LỚP

SỐ NHÓM LỚP ĐỘC LẬP
26

2

25 22

SỐ HS 804 955 857
SỐ CBGVNV 82 37 51
TRƯỜNG CLC 0 0 0
TRƯỜNG CQG 2 1 1

TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ 0 0 0

PHÚC ĐỒNG

SỐ TRƯỜNG 6 3 4

SỐ LỚP

SỐ NHÓM LỚP ĐỘC LẬP
107

8

118 88

SỐ HS 2321 3561 3044

SỐ CBGVNV 338 150 135

TRƯỜNG CLC 1 1 0

TRƯỜNG CQG 2 2 2

TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ 2 1 1

SỐ LIỆU THEO ĐƠN VỊ PHƯỜNG



PHƯỜNG THỐNG KÊ MẦM NON TIỂU HỌC THCS

LONG BIÊN

SỐ TRƯỜNG 4 1 1

SỐ LỚP

SỐ NHÓM LỚP ĐỘC LẬP
58

5

38 33

SỐ HS 1411 1751 1361
SỐ CBGVNV 181 56 81
TRƯỜNG CLC 0 0 0
TRƯỜNG CQG 3 1 1

TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ 1 1 1

THẠCH BÀN

SỐ TRƯỜNG 5 3 1

SỐ LỚP

SỐ NHÓM LỚP ĐỘC LẬP
97

10

91 42

SỐ HS 2557 3610 1813

SỐ CBGVNV 297 119 89

TRƯỜNG CLC 0 0 0

TRƯỜNG CQG 3 3 1

TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ 0 2 0

SỐ LIỆU THEO ĐƠN VỊ PHƯỜNG



PHƯỜNG THỐNG KÊ MẦM NON TIỂU HỌC THCS

PHÚC LỢI

SỐ TRƯỜNG 3 2 2

SỐ LỚP

SỐ NHÓM LỚP ĐỘC LẬP
46

3

59 40

SỐ HS 1473 2796 1584
SỐ CBGVNV 148 120 104
TRƯỜNG CLC 0 0 0
TRƯỜNG CQG 2 2 2

TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ 0 0 1

GIANG BIÊN

SỐ TRƯỜNG 7 2 3

SỐ LỚP

SỐ NHÓM LỚP ĐỘC LẬP
94

4

54 68

SỐ HS 2067 2143 2592

SỐ CBGVNV 310 89 169

TRƯỜNG CLC 1 0 1

TRƯỜNG CQG 3 2 2

TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ 2 0 2

SỐ LIỆU THEO ĐƠN VỊ PHƯỜNG
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